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10A1 TNHN Tin-V.Phương Hóa-Đ. Nhung Anh-T. Hằng Anh-T. Hằng Tin-V.Phương Văn-N.Hậu Toán-Đ.Phương TNHN-N.Thành TNHN-N.Thành Sử-P.Lan Anh-T. Hằng Văn-N.Hậu Lý-P.Hưng GDĐP-N.Mai

10A2 TNHN Lý-P.Hưng Sinh-P.Nga Hóa-L.Hòa Văn-N.Hậu Văn-N.Hậu Anh-T. Hằng Anh-T. Hằng TNHN-N.Thành TNHN-N.Thành Tin-V.Phương QP-Đ.Trường Anh-T. Hằng Hóa-L.Hòa GDĐP-N.Mai

10A3 TNHN Toán-Đ.Nụ Toán-Đ.Nụ Tin-V.Phương Hóa-Đ. Nhung Anh-B.Ngọc Văn-H.Thanh QP-Đ.Trường TNHN-N.Thành TNHN-N.Thành Văn-H.Thanh Anh-B.Ngọc Toán-Đ.Nụ Lý-N.Thuận GDĐP-N.Mai

10A4 TNHN Anh-B.Ngọc Hóa-L.Hòa Văn-Đ.Thơm Lý-N.Thuận Lý-N.Thuận Anh-B.Ngọc Hóa-L.Hòa TNHN-N.Thành TNHN-N.Thành Toán-P. Liên Toán-P. Liên Tin-N.Thành Sử-Thu S GDĐP-N.Mai

10A5 TNHN Anh-T.Thúy Anh-T.Thúy Hóa-M.Bình Hóa-M.Bình Sử-P.Lan Hóa-M.Bình Anh-T.Thúy TNHN-N.Thành TNHN-N.Thành Toán-H.Năm Toán-H.Năm Lý-N.Thanh Lý-N.Thanh GDĐP-N.Mai

10A6 TNHN Toán-Đ.Cúc Lý-N.Thanh CN-N.Nhuận Văn-N.Hiên Hóa-K.Phương Hóa-K.Phương Tin-N.Thành Anh-V.Hương Lý-N.Thanh Sử-H.Thủy Toán-Đ.Cúc Toán-Đ.Cúc GDĐP-N.Mai Văn-N.Hiên

10A7 TNHN Văn-Đ.Thơm Anh-B.Ngọc Lý-N.Thanh Toán-P.Hằng Văn-Đ.Thơm Tin-N.Thành CN-N.Nhuận Toán-P.Hằng Toán-P.Hằng Toán-P.Hằng CN-N.Nhuận Anh-B.Ngọc GDĐP-N.Mai Hóa-L.Hòa

10A8 TNHN Anh-V.Hương Hóa-M.Bình Toán-Đ.Cúc QP-Đ.Trường Anh-V.Hương Anh-V.Hương Văn-Đ.Thơm Sử-Thu S Tin-N.Cường Toán-Đ.Cúc Địa-ThươngĐ Tin-N.Cường GDĐP-N.Mai Văn-Đ.Thơm

10A9 TNHN Văn-N.Hiên Anh-T. Hằng Địa-N.Lan Hóa-K.Phương Địa-N.Lan Toán-P. Liên Hóa-K.Phương Tin-N.Cường Anh-T. Hằng QP-Đ.Trường Tin-N.Cường Văn-N.Hiên GDĐP-N.Mai Anh-T. Hằng

10A10 TNHN Tin-N.Cường Toán-P.Hằng Toán-P.Hằng KTPL-T.Độ Tin-N.Cường QP-Đ.Trường Sử-Thu S Hóa-K.Phương Anh-T.Thúy Văn-N.Hậu Anh-T.Thúy Hóa-K.Phương GDĐP-N.Mai Hóa-K.Phương

11A1 TNHN Sử-N.Mai Toán-V.Đài TNHN-N.Cường TNHN-N.Cường Toán-V.Đài Tin-N.Cường Sinh-P.Kiên Văn-N.Hương Lý-Hùng L Sử-N.Mai GDĐP-N.Lan Toán-V.Đài Lý-Hùng L Lý-Hùng L

11A2 TNHN Anh-T. Hằng Tin-N.Cường TNHN-N.Cường TNHN-N.Cường Anh-T. Hằng Sinh-P.Kiên Văn-H.Thanh Toán-P.Hương Toán-P.Hương Anh-T. Hằng GDĐP-N.Lan Sử-N.Mai Tin-N.Cường Văn-H.Thanh

11A3 TNHN Hóa-L.Hòa QP-H.Hạnh TNHN-N.Cường TNHN-N.Cường Toán-Hương T Sử-P.Lan Văn-N.Hương Sinh-P.Kiên Hóa-L.Hòa Anh-B.Ngọc GDĐP-N.Lan Văn-N.Hương Tin-V.Phương Toán-Hương T

11A4 TNHN Văn-P.Huyền Hóa-T.Huyền TNHN-N.Cường TNHN-N.Cường Sử-H.Thủy Anh-L.Hà Anh-L.Hà CN-Đ.Hiến Văn-P.Huyền Toán-Hương T GDĐP-N.Lan Tin-V.Phương Hóa-T.Huyền Anh-L.Hà

11A5 TNHN Toán-ThuỷT Anh-L.Hà TNHN-N.Cường TNHN-N.Cường Văn-H.Thanh CN-Đ.Hiến Tin-N.Cường Lý-N.Thanh Anh-L.Hà Tin-N.Cường GDĐP-N.Lan Toán-ThuỷT Toán-ThuỷT Lý-N.Thanh

11A6 TNHN CN-N.Nhuận Văn-P.Huyền QP-H.Hạnh Lý-N.Thanh CN-N.Nhuận Toán-Hương T Toán-Hương T Anh-Thuỷ A Anh-Thuỷ A GDĐP-N.Lan Toán-Hương T Sử-H.Thủy Toán-Hương T Hóa-Đ.Thoa

11A7 TNHN Toán-P.Hương Sử-N.Mai Địa-N.Hạnh Địa-N.Hạnh Anh-D.Hiên KTPL-N.Quỳnh Văn-P.Huyền Hóa-L.Hòa QP-H.Hạnh GDĐP-N.Lan Sử-N.Mai Anh-D.Hiên Văn-P.Huyền Văn-P.Huyền

11A8 TNHN Địa-N.Mơ Toán-ThuỷT Tin-N.Quyết Sử-N.Mai Toán-ThuỷT Hóa-L.Hòa KTPL-N.Quỳnh Văn-N.Sen Văn-N.Sen GDĐP-N.Lan QP-H.Hạnh KTPL-N.Quỳnh Anh-D.Hiên Anh-D.Hiên

11A9 TNHN Sử-H.Thủy Toán-P.Hương Anh-L.Hà Anh-L.Hà Văn-N.Hương Văn-N.Hương Toán-P.Hương KTPL-N.Quỳnh Sử-H.Thủy GDĐP-N.Lan KTPL-N.Quỳnh Toán-P.Hương Hóa-N.Hòa Sử-H.Thủy

11A10 TNHN Hóa-M.Bình Địa-N.Mơ Toán-V.Đài Sử-P.Lan Hóa-M.Bình QP-H.Hạnh Toán-V.Đài Văn-H.Thanh Sử-P.Lan GDĐP-N.Lan Văn-H.Thanh Anh-Đ.Huệ Anh-Đ.Huệ Tin-V.Phương

12A1 TNHN Hóa-Đ. Nhung GDĐP-N.Sen Sử-N.Mai Sinh-P.Kiên Lý-P.Thoa Lý-P.Thoa Anh-Thuỷ A QP-H.Hạnh Sinh-P.Kiên Văn-Đ.Thơm Tin-N.Thành Hóa-Đ. Nhung Toán-H.Năm Toán-H.Năm

12A2 TNHN Toán-P.Hằng GDĐP-N.Sen Sinh-P.Nga Hóa-T.Huyền Toán-P.Hằng Toán-P.Hằng Văn-N.Hậu Anh-D.Hiên Văn-N.Hậu Anh-D.Hiên Toán-P.Hằng Lý-P.Hưng Tin-N.Thành Văn-N.Hậu

12A3 TNHN Sinh-P.Nga GDĐP-N.Sen Toán-Đ.Nụ Tin-N.Quyết Anh-L.Hà Lý-N.Thuận QP-H.Hạnh Anh-L.Hà Hóa-K.Phương Toán-Đ.Nụ Toán-Đ.Nụ Lý-N.Thuận Hóa-K.Phương Lý-N.Thuận

12A4 TNHN Hóa-N.Hòa GDĐP-N.Sen Lý-Hùng L Lý-Hùng L Hóa-N.Hòa Anh-D.Hiên Lý-Hùng L Toán-ThuỷT Toán-ThuỷT Toán-ThuỷT Toán-ThuỷT Lý-Hùng L Văn-N.Hương QP-H.Hạnh

12A5 TNHN Sinh-V.Hiền GDĐP-N.Sen Văn-P.Huyền QP-H.Hạnh Toán-P. Liên Sinh-V.Hiền CN-Đ.Hiến Văn-P.Huyền Lý-P.Thoa CN-Đ.Hiến Sử-Thu S Hóa-N.Hòa Toán-P. Liên Toán-P. Liên

12A6 TNHN GDĐP-N.Sen Toán-Đ.Cúc Lý-P.Hưng Lý-P.Hưng CN-Đ.Hiến TNHN-N.Tiến TNHN-N.Tiến Anh-T.Thúy Sử-Thu S Văn-N.Hương CN-Đ.Hiến Anh-T.Thúy Hóa-Đ.Thoa Toán-Đ.Cúc

12A7 TNHN GDĐP-N.Sen CN-V.Hiền Địa-N.Mơ Văn-P.Huyền Văn-P.Huyền TNHN-N.Tiến TNHN-N.Tiến Sử-H.Thủy Anh-V.Hương Văn-P.Huyền Văn-P.Huyền Toán-Hương T QP-H.Hạnh Hóa-T.Huyền

12A8 TNHN GDĐP-N.Sen Văn-Đ.Thơm Hóa-N.Hòa Anh-T.Thúy Anh-T.Thúy TNHN-N.Tiến TNHN-N.Tiến CN-V.Hiền QP-Đ.Trường Toán-V.Đài Toán-V.Đài Văn-Đ.Thơm Sử-H.Thủy Hóa-N.Hòa

12A9 TNHN GDĐP-N.Sen Hóa-N.Hòa Toán-P.Hương Toán-P.Hương CN-V.Hiền TNHN-N.Tiến TNHN-N.Tiến Văn-N.Hậu KTPL-N.Quỳnh Địa-ThươngĐ Toán-P.Hương Anh-L.Hà Văn-N.Hậu KTPL-N.Quỳnh

12A10 TNHN GDĐP-N.Sen Văn-N.Hiên CN-V.Hiền Anh-Đ.Huệ QP-Đ.Trường TNHN-N.Tiến TNHN-N.Tiến Sử-P.Lan Toán-Đ.Phương Văn-N.Hiên Văn-N.Hiên Hóa-T.Huyền KTPL-N.Quỳnh Địa-N.Lan

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Trường THPT Gia Viễn B Số 14 Học kỳ I năm học 2025-2026

Thực hiện từ ngày 08/12/2025

Lớp
Thứ 2-Buổi 1 Thứ 3-Buổi 1 Thứ 4-Buổi 1



10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10A9

10A10

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

Lớp
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Toán-Đ.Phương Toán-Đ.Phương Sinh-P.Nga QP-Đ.Trường Văn-N.Hậu Toán-Đ.Phương QP-Đ.Trường Sinh-P.Nga Lý-P.Hưng Hóa-Đ. Nhung

Tin-V.Phương Sinh-P.Nga Toán-H.Năm Văn-N.Hậu Hóa-L.Hòa Toán-H.Năm Lý-P.Hưng Hóa-L.Hòa Sử-L.Ngoan Tin-V.Phương

Lý-N.Thuận Lý-N.Thuận Toán-Đ.Nụ Hóa-Đ. Nhung Hóa-Đ. Nhung Tin-V.Phương Hóa-Đ. Nhung Anh-B.Ngọc Văn-H.Thanh Sử-H.Thủy

QP-Đ.Trường CN-P.Trịnh Hóa-L.Hòa Lý-N.Thuận Văn-Đ.Thơm Anh-B.Ngọc Hóa-L.Hòa Văn-Đ.Thơm Tin-N.Thành CN-P.Trịnh

Toán-H.Năm Lý-N.Thanh CN-P.Trịnh Văn-H.Thanh Văn-H.Thanh QP-Đ.Trường Toán-H.Năm Văn-H.Thanh CN-P.Trịnh Hóa-M.Bình

Toán-Đ.Cúc Anh-V.Hương QP-Đ.Trường TNHN-T.Kiên TNHN-T.Kiên Văn-N.Hiên Lý-N.Thanh Tin-N.Thành Hóa-K.Phương Anh-V.Hương

CN-N.Nhuận Anh-B.Ngọc Lý-N.Thanh TNHN-T.Kiên TNHN-T.Kiên Sử-L.Ngoan Văn-Đ.Thơm Lý-N.Thanh QP-Đ.Trường Tin-N.Thành

Địa-ThươngĐ Toán-Đ.Cúc KTPL-T.Độ TNHN-T.Kiên TNHN-T.Kiên Địa-ThươngĐ KTPL-T.Độ Hóa-M.Bình Văn-Đ.Thơm Toán-Đ.Cúc

Địa-N.Lan KTPL-T.Độ Toán-P. Liên TNHN-T.Kiên TNHN-T.Kiên Toán-P. Liên Toán-P. Liên Văn-N.Hiên KTPL-T.Độ Sử-L.Ngoan

KTPL-T.Độ Địa-ThươngĐ Toán-P.Hằng TNHN-T.Kiên TNHN-T.Kiên Anh-T.Thúy Văn-N.Hậu Văn-N.Hậu Toán-P.Hằng Hóa-K.Phương

Anh-Thuỷ A Anh-Thuỷ A Hóa-Đ.Thoa Sinh-P.Kiên Văn-N.Hương Toán-V.Đài Văn-N.Hương Anh-Thuỷ A QP-H.Hạnh Tin-N.Cường

QP-H.Hạnh Hóa-N.Hòa Sinh-P.Kiên Sử-N.Mai Lý-P.Thoa Văn-H.Thanh Lý-P.Thoa Lý-P.Thoa Toán-P.Hương Toán-P.Hương

Lý-P.Thoa Sinh-P.Kiên Anh-B.Ngọc Toán-Hương T Tin-V.Phương Hóa-L.Hòa Anh-B.Ngọc Văn-N.Hương Toán-Hương T Sử-P.Lan

Toán-Hương T QP-H.Hạnh CN-Đ.Hiến Tin-V.Phương Văn-P.Huyền Toán-Hương T Toán-Hương T CN-Đ.Hiến Sử-H.Thủy Lý-N.Thanh

Anh-L.Hà Hóa-T.Huyền Sử-N.Mai CN-Đ.Hiến Lý-N.Thanh Sử-N.Mai Toán-ThuỷT QP-H.Hạnh CN-Đ.Hiến Hóa-T.Huyền

Hóa-Đ.Thoa CN-N.Nhuận Sử-H.Thủy Lý-N.Thanh Tin-N.Quyết TNHN-M.Bình TNHN-M.Bình Tin-N.Quyết Lý-N.Thanh Anh-Thuỷ A

Anh-D.Hiên Hóa-L.Hòa Văn-P.Huyền Tin-N.Quyết Địa-N.Hạnh TNHN-M.Bình TNHN-M.Bình KTPL-N.Quỳnh Tin-N.Quyết Sử-N.Mai

Tin-N.Quyết Địa-N.Mơ Địa-N.Mơ Hóa-L.Hòa Sử-N.Mai TNHN-M.Bình TNHN-M.Bình Toán-ThuỷT Sử-N.Mai Anh-D.Hiên

Hóa-N.Hòa Tin-N.Quyết Anh-L.Hà Văn-N.Hương QP-H.Hạnh TNHN-M.Bình TNHN-M.Bình Địa-N.Hạnh Văn-N.Hương Tin-N.Quyết

Văn-H.Thanh Văn-H.Thanh Tin-V.Phương Địa-N.Mơ Địa-N.Mơ TNHN-M.Bình TNHN-M.Bình Sử-P.Lan Toán-V.Đài Anh-Đ.Huệ

Tin-N.Thành Lý-P.Thoa Hóa-Đ. Nhung Toán-H.Năm Toán-H.Năm Anh-Thuỷ A Anh-Thuỷ A Toán-H.Năm TNHN-N.Quỳnh TNHN-N.Quỳnh Văn 1-Đ.Thơm Văn 1-Đ.Thơm Toán 1-H.Năm Toán 1-H.Năm

Toán-P.Hằng Tin-N.Thành QP-H.Hạnh Sử-L.Ngoan Toán-P.Hằng Lý-P.Hưng Sinh-P.Nga Anh-D.Hiên TNHN-N.Quỳnh TNHN-N.Quỳnh Văn 2-N.Hậu Văn 2-N.Hậu Toán 2-P.Hằng Toán 2-P.Hằng

Toán-Đ.Nụ Toán-Đ.Nụ Tin-N.Quyết Sinh-P.Nga Anh-L.Hà Sử-H.Thủy Văn-N.Hiên Hóa-K.Phương TNHN-N.Quỳnh TNHN-N.Quỳnh Văn 3-N.Hiên Văn 3-N.Hiên Toán 3-Đ.Nụ Toán 3-Đ.Nụ

Toán-ThuỷT Anh-D.Hiên Sinh-V.Hiền CN-P.Trịnh CN-P.Trịnh CN-P.Trịnh Anh-D.Hiên Sinh-V.Hiền TNHN-N.Quỳnh TNHN-N.Quỳnh Văn 4-N.Hương Văn 4-N.Hương Toán 4-N.Thủy Toán 4-N.Thủy

Toán-P. Liên Toán-P. Liên Lý-P.Thoa Văn-P.Huyền Anh-V.Hương Lý-P.Thoa CN-Đ.Hiến Hóa-N.Hòa TNHN-N.Quỳnh TNHN-N.Quỳnh Văn 5-P.Huyền Văn 5-P.Huyền Toán 5-P.Liên Toán 5-P.Liên

CN-Đ.Hiến Hóa-Đ.Thoa Văn-N.Hương QP-H.Hạnh Toán-Đ.Cúc Văn-N.Hương Toán-Đ.Cúc Toán-Đ.Cúc Anh-T.Thúy Lý-P.Hưng Toán 6-Đ.Cúc Toán 6-Đ.Cúc Văn 6-N.Hương Văn 6-N.Hương

Địa-N.Mơ Toán-Hương T Anh-V.Hương KTPL-T.Độ Sử-H.Thủy CN-V.Hiền Hóa-T.Huyền KTPL-T.Độ Anh-V.Hương Địa-N.Mơ Toán 7-HươngT Toán 7-HươngT Văn 7-P.Huyền Văn 7-P.Huyền

Anh-T.Thúy Địa-N.Lan Văn-Đ.Thơm Sử-H.Thủy KTPL-T.Độ KTPL-T.Độ Toán-V.Đài Toán-V.Đài CN-V.Hiền Văn-Đ.Thơm Toán 8-V.Đài Toán 8-V.Đài Văn 8-Đ.Thơm Văn 8-Đ.Thơm

CN-V.Hiền QP-Đ.Trường Văn-N.Hậu Địa-ThươngĐ Sử-L.Ngoan Hóa-N.Hòa Sử-L.Ngoan Toán-P.Hương Văn-N.Hậu Địa-ThươngĐ Toán 9-P.Hương Toán 9-P.Hương Văn 9-T.Hậu Văn 9-T.Hậu

Hóa-T.Huyền CN-V.Hiền Địa-N.Lan Toán-Đ.Phương Toán-Đ.Phương Sử-P.Lan KTPL-N.Quỳnh Địa-N.Lan Toán-Đ.Phương Văn-N.Hiên Toán 10-Đ.Phương Toán 10-Đ.Phương Văn 10-N.Hiên Văn 10-N.Hiên
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